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PHỤ LỤC II 

DANH MỤC THÔNG TIN CÔNG DÂN ĐƯỢC TIẾP CẬN CÓ ĐIỀU KIỆN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /9/2026 

của UBND xã Tam Xuân) 

 

 Theo Điều 16 Luật Tiếp cận thông tin số 01/2026/QH16, thông tin công 

dân được tiếp cận có điều kiện gồm thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí 

mật cá nhân, dữ liệu cá nhân, bí mật gia đình, bí mật kinh doanh và một số tài 

liệu lưu trữ theo quy định pháp luật.  
 

TT Loại thông tin Điều kiện tiếp cận 
Bộ phận tham 

mưu giải quyết 

1 
Thông tin liên quan 

đến đời sống riêng tư 

Được người có thông tin đồng 

ý, trừ trường hợp pháp luật có 

quy định khác 

Các phòng, đơn 

vị đang quản lý 

thông tin 

2 
Thông tin thuộc bí mật 

cá nhân 

Có sự đồng ý của người có 

thông tin 

Các phòng, đơn 

vị đang quản lý 

thông tin 

3 
Thông tin thuộc dữ 

liệu cá nhân 

Thực hiện theo quy định của 

pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá 

nhân 

Các phòng, đơn 

vị đang quản lý 

thông tin 

4 
Thông tin liên quan 

đến bí mật gia đình 

Có sự đồng ý của các thành 

viên gia đình theo quy định 

Các phòng, đơn 

vị đang quản lý 

thông tin 

5 
Thông tin liên quan 

đến bí mật kinh doanh 

Có sự đồng ý của chủ sở hữu 

bí mật kinh doanh 

Các phòng, đơn 

vị đang quản lý 

thông tin 

6 

Tài liệu lưu trữ tại lưu 

trữ lịch sử thuộc diện 

tiếp cận có điều kiện 

Thực hiện theo quy định của 

pháp luật về lưu trữ 

Phòng Văn hóa-

Xã hội 

7 

Thông tin liên quan 

đến đời sống riêng tư, 

bí mật cá nhân, dữ liệu 

cá nhân, bí mật gia 

đình, bí mật kinh 

doanh trong trường 

hợp cần thiết vì lợi ích 

công cộng hoặc sức 

khỏe cộng đồng 

Người đứng đầu cơ quan, đơn 

vị xem xét, quyết định theo 

quy định pháp luật có liên 

quan 

Các phòng, đơn 

vị liên quan 
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